
LỊCH GIẢNG DẠY HỖ TRỢ HỌC SINH ĐỢT NGHỈ DỊCH COVID-19 

TUẦN: 16 ( Từ ngày 20/12 đến 24/12 )    Lớp 4A1 

 

                                                               Ngày 16  tháng   12   năm 2021 
                                                                             Tổ trưởng 

                                                                  

 

THỨ Giờ dạy 

Tiết 

theo 

PPCT 

MÔN TÊN BÀI ĐIỀU CHỈNH 
Hình 

thức 

 

 

 

HAI 

20/12 

8h – 8h35 31 Tập đọc Kéo co  Online 

8h 40- 9h15 76 
Toán 

 

Luyện tập 
 Không làm cột b bài tập 1, 

2, 3. 
Online 

9h25 – 10h00 16 Đạo đức  Yêu lao động  Online 

10h5 – 10h40 16 Kĩ thuật 
Bài 8: Cắt, khâu, thêu sản phẩm tự 

chọn 

Ko dạy Video 

 31 Thể dục 
Bài 5. Vận động phối hợp của cơ thể - 

tiếp theo (Tiết 5) 

 
Video 

 16 MT   Ngày tết, lễ hội và mùa xuân (Tiết 2)  Video 

 

 

 

 

BA 

21/12 

8h – 8h35 31 LTVC MRVT: Đồ chơi - Trò chơi Không làm bài tập 2 Online 

8h 40- 9h15 32 
Thể dục Bài 5. Vận động phối hợp của cơ thể - 

tiếp theo (Tiết 6) 

 
Online 

9h25 – 10h00 76 Toán 
Thương có chữ số 0 Ghép thành chủ đề- Không 

làm bài tập 1 (ý a) (tr. 81),  
Online 

10h5 – 10h40 31 Khoa học 

Bài 32: Không khí gồm những thành 

phần nào? 
Không thực hiện thí 

nghiệm “Đốt cháy một cây 

nến, …” (Tr66). GV có thể 

giới thiệu cho HS về thí 

nghiệm. 

Online 

 16 Chính tả 
Nghe viết: Kéo co HS tự viết chính tả đoạn bài 

ở nhà 

 

 

 

TƯ 

22/12 

8h – 8h35 31 TLV Luyện tập giới thiệu địa phương  Online 

8h 40- 9h15 78 Toán Chia cho số có ba chữ số Không làm bài 1(ý a), 2,3 Online Biểu thức có chứa ba chữ 

9h25 – 10h00 16 KC KC đã được chứng kiến hoặc tham gia Giảm tải không dạy  

10h5 – 10h40 16 Địa lí Bài 15: Thủ đô Hà Nội  

 

Online 

 31 T. Anh (bộ) 
Unit 10: Where were you yesterday? 

(2) 

  

 16 Lịch sử   
Bài 14: Cuộc KC chống quân XL  

Mông - Nguyên 

 Video 

 32 Tập đọc 
Trong quán ăn “Ba cá Bống” HS tự học thuộc lòng ở 

nhà. 

Video 

 

 

NĂM 

23/12 

8h – 8h35 31+32 Tin học Ôn tập học kỳ I  Online 

8h40 – 9h15 32 Tiếng Anh 
Unit 10: Where were you yesterday? 

(3) 
 Online 

9h 25- 10h 32 LTVC Câu kể  Online 

10h5 – 10h 40 79        Toán Luyện tập Không làm bài 1(ý b), 3 Online 

 

SÁU 

24/12 

8h – 8h35 32 TLV Luyện tập miêu tả đồ vật  Online 

8h 40- 9h15 16 Âm nhạc   Online 

9h25 – 10h00 80 Toán Chia cho số có ba chữ số (tiếp) Không làm bài tập 2, 3.  

10h5 – 10h40 16 HĐTT- SHL 

GD NSTLVM- GD NSTLVM Bài 8 

“Gặp người nước ngoài” – SHL: CĐ: 

Tiếp bước cha anh 

 

Online 

  Khoa  Đã dạy tuần 15 Video 

SỐ LƯỢT           



            Bồ Thị Minh Hạnh 


